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Về kiến thức
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Về thái độ
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* Đối với xã hội:
- Tuân thủ pháp luật khi tham gia vào các hoạt động được pháp luật điều chỉnh. 

- Tích cực tìm hiểu pháp luật để áp dụng trong công việc.
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d. Bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự
Bài 2:   CÁ NHÂN
1. Năng lực chủ thể của cá nhân
  -Năng lực pháp luật
  -Năng lực hành vi
2. Hộ tịch
  - Tổ chức hệ thống hộ tịch
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BÀI 3:  PHÁP NHÂN

1. Điều kiện trở thành pháp nhân

2. Năng lực của pháp nhân

             - Năng lực pháp luật

             - Năng lực hành vi

 
BÀI 4:  HỘ GIA ĐÌNH VÀ TỔ HỢP TÁC
1. Khái niệm

2. Sự thành lập Hộ gia đình và Tổ hợp tác
3. Chế độ pháp lý của HGĐ,THT

BÀI 5:   TÀI SẢN
1. Khái niệm tài sản
2. Phân loại tài sản

- Động sản và bất động sản

- Các cách phân loại còn lại

BÀI 6:    QUYỀN SỞ HỮU
1. Khái niệm quyền sở hữu

2.Nội dung pháp lý của quyền sở hữu
      3. Căn cứ xác lập quyền sở hữu
                - Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

      - Xác lập quyền sở hữu theo phương thức trực tiếp khác
6. Tài liệu tham khảo:

1. Văn bản pháp luật


- Bộ luật dân sự 2005

- Nghị định 158 ngày 27 tháng 12 năm 2005


2. Sách

- Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. TS. Nguyễn Ngọc Điện. Năm 2008

- Bình luận Khoa học Bộ luật dân sự 2005 (Tập 1). Chủ biên : PGS.TS Hoàng Thế Liên. 

NXB Chính trị quốc gia . Năm 2008.
PHẦN I

CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

BÀI 1
 CÁ NHÂN

A. NĂNG LỰC CHỦ THỂ CỦA CÁ NHÂN

   I. NĂNG LỰC PHÁP LUẬT CỦA CÁ NHÂN:

    1. Khái niệm:

K1.Điều 14/Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.”
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng, là tiền đề, điều kiện để cá nhân có quyền và nghĩa vụ ; là thành phần không thể thiếu được của cá nhân với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, là một mặt của năng lực chủ thể. Nói cách khác, năng luật pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân được luật quy định cho các quyền và nghĩa vụ cụ thể.

Ví dụ : Cá nhân được quyền khai sinh, quyền kết hôn... ; cá nhân là chủ sở hữu của tài sản phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường....
    2. Đặc điểm của năng lực pháp luật của cá nhân :

- Mọi cá nhân đều bình đẳng về năng lực pháp luật. Khoản 2.Điều 14/Bộ luật dân sự 2005 quy định : « Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau ». Theo đó, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế bởi bất cứ lý nào (độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, giới tính..). Mọi cá nhân đều có khả năng hưởng quyền như nhau và gánh chịu nghĩa vụ như nhau.


- « Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp do pháp luật quy định” (Điều 16/Bộ luật dân sự 2005). Không một cá nhân nào có thể bị hạn chế, tước bỏ năng lực pháp luật dân sự. Đó là quy định bắt buộc thực hiện, ngay cả các bên trong quan hệ bình đẳng cũng không thể thỏa thuận khác. Điều này có nghĩa mọi thỏa thuận, cam kết về hạn chế, tước bỏ năng lực pháp luật dân sự của các bên thỏa thuận hoặc của người thứ ba đều không có hiệu lực pháp luật.
Ví dụ: Các bên không thể giao kết một hợp đồng trong đó thỏa thuận tước bỏ quyền sở hữu của một trong 2 bên giao kết. Chúng ta chỉ có thể thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu. 
Pháp luật có thể quy định hạn chế hay tước bỏ một số quyền dân sự thuộc nội dung của năng lực pháp luật dân sự, không thể tước bỏ toàn bộ năng lực pháp luật dân sự của cá nhân. Mặt khác, sự hạn chế hay tước bỏ đó cũng chỉ có thời hạn nhất định.

Ví dụ:  Điều 643/Bộ luật dân sự 2005 quy định:  

“1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.”
    3. Nội dung năng lực pháp luật của cá nhân:

Điều 15/Bộ luật dân sự 2005 quy định về nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

« Cá nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự sau đây:

1. Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản;

2. Quyền sở hữu, quyền thừa kế và các quyền khác đối với tài sản;

3. Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó. »

Điều 15/Bộ luật dân sự 2005 đã quy định các nội dung chung nhất, chủ yếu nhất của năng lực pháp luật dân sự là các quyền dân sự mà chủ thể là cá nhân. Phù hợp với quan điểm của pháp luật dân sự hiện đại, Bộ luật dân sự xem quyền và nghĩa vụ dân sự là những nội dung hợp thành năng lực pháp luật dân sự. 
Trong các quyền dân sự quy định tại Điều 15, quyền nhân thân và quyền sở hữu, các quyền khác đối với tài sản là các quyền thực tế. Còn quyền thừa kế, quyền tham gia quan hệ dân sự là quyền tạo căn cứ phát sinh quyền thực tế khác. 

Ví dụ : Quyền được mua bán nhà => tạo tiền đề có quyền sở hữu nhà

 
Quyền thuê nhà = > tạo tiền đề có quyền sử dụng ngôi nhà.


Trên thực tế có những quyền khác cũng tạo căn cứ phát sinh quyền thực tế, chẳng hạn quyền phát minh, sáng chế, nhưng do tầm quan trọng của quyền đó mà Bộ luật dân sự xem đó là một quyền nhân thân (Điều 51/Bộ luật dân sự 2005-Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo)

    4. Bắt đầu và chấm dứt năng lực pháp luật dân sự :

Khoản 3. Điều 14/Bộ luật dân sự 2005 quy định :
«  Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết »

Về nguyên tắc, cá nhân có năng lực pháp luật từ thời điểm sinh ra. Tuy nhiên, có một ngoại lệ được pháp luật quy định là quyền thừa kế của cá nhân có thể phát sinh từ khi cá nhân đó chỉ mới là một bào thai. Quyền thừa kế này chỉ được bảo tồn nếu cá nhân đó sinh ra và còn sống (Điều 635/Bộ luật dân sự 2005).

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không thể tách rời sự tồn tại của cá nhân đó và cũng không phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, không phụ thuộc vào việc cá nhân có thể tự mình thực hiện được quyền dân sự hay không.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân chỉ chấm dứt khi cá nhân đó chết đi.

   II. NĂNG LỰC HÀNH VI CỦA CÁ NHÂN:

      1. Khái niệm:

“Điều 17/Bộ luật dân sự 2005. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.”

Cùng với năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi của cá nhân là một bộ phận hợp thành năng lực chủ thể pháp luật dân sự của cá nhân, là điều kiện làm phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự cụ thể.


Nội dung của năng lực hành vi dân sự không chỉ bao gồm năng lực thực hiện các giao dịch hoặc các hành vi pháp lý khác (lập di chúc, từ bỏ quyền sở hữu đối với một tài sản...) mà còn bao gồm cả năng lực chịu trách nhiệm do thực hiện hành vi trái pháp luật (bồi thường thiệt hại ngoài hợp hợp đồng, thực hiện công việc không có ủy quyền...).

Khác với năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân được pháp luật thừa nhận phụ thuộc vào khả năng nhận thức, làm chủ hành vi, nên cá nhân ở mỗi độ tuổi, mỗi độ phát triển của nhận thức có năng lực hành vi dân sự khác nhau.

       2. Các mức độ của năng lực hành vi:

         2.1. Năng lực hành vi đầy đủ:


Người thành niên từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp bị tuyên bố mất năng lực hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi. Pháp luật chỉ quy định độ tuổi tối thiểu mà không quy định độ tuổi tối đa của những người có năng lực pháp luật dân sự đầy đủ. Những người này có đầy đủ tư cách chủ thể, toàn quyền tham gia vào quan hệ dân sự với tư cách là chủ thể độc lập và tự chịu trách nhiệm về những hành vi do họ thực hiện.


Những người từ đủ 18 tuổi trở lên được suy đoán là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Họ chỉ bị mất năng lực hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi khi có quyết định của Tòa án về việc hạn chế hoặc mất năng lực hành vi được quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Bộ luật dân sự năm 2005.
         2.2. Năng lực hành vi một phần:


« Điều 20. Năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi  

1. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. »

Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi là người có năng lực hành vi dân sự không đầy đủ (một phần). Sự hạn chế này thể hiện họ chỉ được pháp luật cho phép xác lập, thực hiện các giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Giao dịch này thường có đặc điểm sau đây:

- Có giá trị nhỏ;
- Thực hiện tức thời, trao tay, chủ yếu là hợp đồng mua bán, trao đổi...Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài, chẳng hạn hợp đồng dịch vụ may đo quần áo.

- Mục đích của giao dịch là phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập hàng ngày;


Trừ các giao dịch có tính chất nêu trên, các giao dịch do người từ 6 tuổi đến chưa đủ tuổi thực hiện chỉ có hiệu lực nếu được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ được thể hiện khi xác lập giao dịch hoặc sau khi giao dịch được hoàn thành.


Hình thức của sự đồng ý của người đại diện đối với giao dịch do người chưa thành niên xác lập phải phù hợp với hình thức giao dịch mà người chưa thành niên đã xác lập. Chẳng hạn, nếu giao dịch được xác lập bằng lời nói, bằng hành động thì chỉ cần sự đồng ý bằng lời nói, bằng hành động; nếu giao dịch được xác lập bằng văn bản thì sự đồng ý chỉ có giá trị khi thể hiện bằng văn bản.
         2.3. Không có năng lực hành vi:


« Điều 21. Người không có năng lực hành vi dân sự  

Người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. »

      2.4. Mất năng lực hành vi:

« Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự  

1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. »


Căn cứ để công nhận một người mất năng lực hành vi dân sự là :

- Có tình trạng « mất khả năng nhận thức », tức là không thể nhận thức được về hậu quả hành vi trong trạng thái bình thường, không làm chủ được hành vi của mình, hay nói cách khác là người đó không thể có sự hòa hợp, thống nhất giữa ý chí và thể hiện ý chí.

- Có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, trước hết là cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc người giám hộ.

- Có kết luận của tổ chức giám định.

Người bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự phải có người giám hộ. Người bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đã được chạy chữa khỏi bệnh thì chỉ trở lại có năng lực hành vi dân sự dầy đủ khi có yêu cầu của chính người đó, hoặc của người có quyền và lợi ích liên quan được Tòa án chấp nhận theo thủ tục được pháp luật tố tụng dân sự quy định.
2.5. Hạn chế năng lực hành vi:
“Điều 23. Hạn chế năng lực hành vi dân sự  

1. Người nghiện ma tuý, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2. Người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện do Toà án quyết định. Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

3. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.”
BÀI TẬP

I. TRẮC NGHIỆM:

  1. Nhận định ĐÚNG/SAI. Giải thích:
    “ Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân phát sinh cùng một thời điểm”
   2. Anh A 38 tuổi nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ con. Xác định năng lực hành vi của anh A


a. Anh A bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.


b. Anh A bị mất năng lực hành vi dân sự.


c. Anh A chỉ có năng lực hành vi dân sự một phần.


d. Anh A có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

    3. Anh Tài nghiện ma tuý và bị Toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự. Sau 2 năm cai nghiện anh Tài đã không còn nghiện ma tuý nữa và đã có một công việc ổn định. Xác định năng lực hành vi của anh Tài:


a. Không có năng lực hành vi dân sự


b. Mất năng lực hành vi dân sự


c. Hạn chế năng lực hành vi dân sự


d. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ

=> Hướng dẫn:

1. SAI. Vì về nguyên tắc năng lực pháp luật của cá nhân phát sinh từ khi cá nhân đó sinh ra, còn năng lực hành vi của cá nhân chỉ phát sinh khi cá nhân đó từ lúc cá nhân đủ 6 tuổi.

2.d


3.c
B. LÝ LỊCH DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN:

Lý lịch dân sự của cá nhân hình thành từ ba yếu tố: Họ và tên, hộ tịch và nơi cư trú

I. HỌ VÀ TÊN CỦA CÁ NHÂN:

Quy định của Bộ luật dân sự 2005 về họ và tên của cá nhân như sau:
Điều 2/BLDS 2005. Quyền đối với họ, tên  

1. Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

2. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

3. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Điều 27/BLDS 2005. Quyền thay đổi họ, tên  

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.


Nghị định 158 năm 2005 quy định về thẩm quyền, thủ tục để thay đổi họ tên cho cá nhân như sau :

Điều 36. Phạm vi thay đổi, cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

Phạm vi thay đổi, cải chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch theo quy định tại Mục này bao gồm: 

1. Thaỵ đổi họ, tên, chữ đêm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhận có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

2. Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.

3. Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

4. Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.

5. Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

6. Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

Điều 37. Thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

Điều 38. Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

1. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bồ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.

Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.
2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.
3. Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giầy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.

Trong trường hợp nội dung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bổ sung.
4. Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.
5. Trong trường hợp nội dung bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con, căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con cho phù hợp; nếu Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu tại Ủy han nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.
   II. HỘ TỊCH CỦA CÁ NHÂN:
      1. Khái niệm hộ tịch và đăng ký hộ tịch:

Điều 1/NĐ 158 quy định:

1. Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết.

2. Đăng ký hộ tịch theo quy định của Nghị định này là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) Xác nhận các sự kiện: sinh; kết hôn; tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác định lại dân tộc;

b) Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ghi vào sổ hộ tịch các việc: xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi.

      2. Tổ chức hệ thống hộ tịch:
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     3. Lập chứng thư hộ tịch:
       3.1. Đăng ký khai sinh:

Xem điều 13 đến điều 16/NĐ 158
       3.2. Đăng ký khai tử:


Xem điều 19 đến điều 24/NĐ 158
       3.3. Đăng ký kết hôn:


Xem điều 17 và điều 18/NĐ 158

   4. Thay đổi, cải chính nội dung chứng thư hộ tịch:

Xem điều 36 đến điều 40/NĐ 158
   5. Giá trị pháp lý của chứng thư hộ tịch:


Điều 5/NĐ 158 quy định về giá trị pháp lý của giấy tờ hộ tịch:

1. Giấy tờ hộ tịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về hộ tịch là căn cứ pháp lý xác nhận sự kiện hộ tịch của cá nhân đó.

2. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy Khai sinh của người đó.

3. Giấy tờ hộ tịch do cơ quan đại điện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam) cấp có giá trị như giấy tờ hộ tịch được cấp ở trong nước.
    III. NƠI CƯ TRÚ CỦA CÁ NHÂN:

Điều 52. Nơi cư trú  

1. Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống.

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều này thì nơi cư trú là nơi người đó đang sinh sống.

Điều 53. Nơi cư trú của người chưa thành niên  

1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Điều 54. Nơi cư trú của người được giám hộ  

1. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ.

2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Điều 55. Nơi cư trú của vợ, chồng  

1. Nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống.  

2. Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thoả thuận.

Điều 56. Nơi cư trú của quân nhân  

1. Nơi cư trú của quân nhân đang làm nghĩa vụ quân sự là nơi đơn vị của quân nhân đó đóng quân.

2. Nơi cư trú của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng là nơi đơn vị của những người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật này.

Điều 57. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động   

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện đó, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật này.

BÀI TẬP


I. Nhận định ĐÚNG/SAI. Giải thích:


1. Nơi cư trú của người vợ được xác định theo nơi cư trú của người của người chồng.

2. Nơi cư trú của người chưa thành niên xác định theo nơi cư trú của cha mẹ người đó.


=> Hướng dẫn:

1. SAI. Xem điều 53/BLDS 2005


2. SAI. Xem điều 55/BLDS 2005


II. TÌNH HUỐNG


1. Cháu Bầu là học sinh lớp 4, theo học bạ và bản sao Giấy khai sinh từ sổ gốc, thì   ngày sinh của cháu Bầu là ngày 01/6/1997. Khi chuẩn bị làm hồ sơ chuyển cấp lên trung học cơ sở, nhà trường yêu cầu gia đình cháu Bầu nộp bản chính Giấy khai sinh để so sánh thì phát hiện ra ngày sinh trong bản chính Giấy khai sinh là ngày 01/6/1998. Cha, mẹ cháu Bầu thú thật là do muốn cho con đi học sớm nên đã xin cán bộ tư pháp - hộ tịch xã cấp cho một bản sao Giấy khai sinh trong đó năm sinh được sửa thành năm 1997. Theo yêu cầu của nhà trường, cha cháu Bầu đã đến Uỷ ban nhân dân xã đề nghị cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp đổi bản chính Giấy khai sinh khác cho cháu B cho phù hợp với ngày, tháng, năm sinh trong học bạ. Trường hợp này giải quyết như thế nào?
Hướng dẫn:

Để giải quyết trường hợp này, cần lưu ý là cơ quan đăng ký hộ tịch không được cấp lại bản chính Giấy khai sinh theo yêu cầu của đương sự, mà phải hướng dẫn cha mẹ cháu Bầu thực hiện việc điều chỉnh năm sinh của cháu Bầu trên học bạ cho phù hợp với năm sinh đúng trên bản chính Giấy khai sinh. Căn cứ pháp lý của việc này được quy định như sau: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch thì: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”.
Giấy khai sinh của cháu Bầu đã được cấp đúng theo quy định của pháp luật, không có sai sót trong quá trình thực hiện đăng ký khai sinh. Trong khi đó, học bạ của cháu Bầu được xác lập theo bản sao Giấy khai sinh đã bị sửa thông tin sai lệch so với bản chính. Do đó, theo nguyên tắc pháp lý nói trên, cha mẹ cháu Bầu chỉ có thể yêu cầu nhà trường thực hiện việc điều chỉnh học bạ theo thông tin đúng ghi trên bản chính Giấy khai sinh, chứ không thể yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch cấp đổi lại bản chính Giấy khai sinh mới theo thông tin đã bị sai lệch.

 
2. Cháu Tính được 11 tuổi. Do muốn con được dễ nuôi, nên trước đây, ba mẹ cháu đã đặt tên tục cho cháu. Nhưng nay, ba mẹ cháu Tính muốn đổi lại tên cho con mình có được không? Nếu được thì cần phải làm những thủ tục gì?
Theo qui định của mục 7 Điều 36, 37, 38 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên có quyền yêu cầu thay đổi, cải chính họ, tên cho con. Việc thay đổi, cải chính họ, tên cho con trong giấy khai sinh sẽ do UBND xã, phường nơi đăng ký khai sinh của con trước đây giải quyết.

Như vậy, muốn thay đổi, cải chính họ, tên cho con, cần có các giấy tờ sau:

- Đơn (tờ khai) xin thay đổi, cải chính họ, tên cho con (theo mẫu ở UBND phường, xã).

- Giấy khai sinh của con (bản chính )

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao)

- Các giấy tờ khác liên quan đến việc thay đổi, cải chính họ, tên cho con.

Trong thời hạn 5 ngày (tối đa là 10 ngày), kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì UBND xã, phường sẽ ra quyết định cho phép thay đổi, cải chính họ, tên cho con bạn.

C. GIÁM HỘ-ĐẠI DIỆN:
    I. GIÁM HỘ:

1.  Khái niệm giám hộ:

Điều 58. Giám hộ 
1. Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi chung là người được giám hộ).
    
2.  Điều kiện làm người giám hộ:

Điều 60. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ 
Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2. Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;
3. Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ.
3. Giám hộ đương nhiên:

3.1. Người được giám hộ:

Điều 58. Giám hộ
2. Người được giám hộ bao gồm:
a) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu;
b) Người mất năng lực hành vi dân sự. 
3.2. Người giám hộ:

Điều 61. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên 
được xác định như sau:
1. Trong trường hợp anh ruột, chị ruột không có thoả thuận khác thì anh cả hoặc chị cả là người giám hộ của em chưa thành niên; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh, chị tiếp theo là người giám hộ;
2. Trong trường hợp không có anh ruột, chị ruột hoặc anh ruột, chị ruột không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ; nếu không có ai trong số những người thân thích này có đủ điều kiện làm người giám hộ thì bác, chú, cậu, cô, dì là người giám hộ.
3.3. Thay đổi người giám hộ:

Điều 70. Thay đổi người giám hộ 
1. Người giám hộ được thay đổi trong các trường hợp sau đây:
a) Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 60 của Bộ luật này;
b) Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố mất tích, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động;
c) Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;
d) Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.
2. Trong trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên thì những người được quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật này là người giám hộ đương nhiên; nếu không có người giám hộ đương nhiên thì việc cử người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 63 của Bộ luật này.
4. Cử người giám hộ:
4.1. Khái niệm:

Điều 63. Cử người giám hộ 
Trong trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật này thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đảm nhận việc giám hộ
4.2. Thủ tục cử người giám hộ:

Điều 64. Thủ tục cử người giám hộ 
1. Việc cử người giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ.
2. Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ.
4.3. Thay đổi người giám hộ:

Điều 71. Chuyển giao giám hộ của người giám hộ được cử 
1. Khi thay đổi người giám hộ thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có người giám hộ mới, người đã thực hiện việc giám hộ phải chuyển giao giám hộ cho người thay thế mình.
2. Việc chuyển giao giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do chuyển giao và tình trạng tài sản của người được giám hộ tại thời điểm chuyển giao. Người cử người giám hộ, người giám sát việc giám hộ chứng kiến việc chuyển giao giám hộ. 
3. Trong trường hợp thay đổi người giám hộ vì lý do người giám hộ là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động thì người cử người giám hộ lập biên bản, ghi rõ tình trạng tài sản của người được giám hộ, quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện việc giám hộ để chuyển giao cho người giám hộ mới với sự chứng kiến của người giám sát việc giám hộ.
4. Việc chuyển giao giám hộ phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ mới công nhận.
5. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ:

5.1. Quyền của người giám hộ:

Điều 68. Quyền của người giám hộ 
Người giám hộ có các quyền sau đây:
1. Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu cần thiết của người được giám hộ;
2. Được thanh toán các chi phí cần thiết cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;
        3. Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ
5.2. Nghĩa vụ của người giám hộ:

Điều 67. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự 
Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây:
1. Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;
2. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;
3. Quản lý tài sản của người được giám hộ;
4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.
5.3. Quản lý tài sản của người được giám hộ:

Điều 69. Quản lý tài sản của người được giám hộ 
1. Người giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình.
2. Người giám hộ được thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ. Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và các giao dịch khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. 
Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác.
3. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. 
6. Chấm dứt giám hộ:

6.1. Trường hợp chấm dứt việc giám hộ:

Điều 72. Chấm dứt việc giám hộ 
Việc giám hộ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
1. Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 
2. Người được giám hộ chết;
3. Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;
4. Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.
6.2. Hậu quả của việc chấm dứt việc giám hộ:

Điều 73. Hậu quả chấm dứt việc giám hộ 
1. Khi việc giám hộ chấm dứt thì trong thời hạn ba tháng, kể từ thời điểm chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người được giám hộ hoặc với cha, mẹ của người được giám hộ.
Trong trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn ba tháng, kể từ thời điểm chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế của người được giám hộ; nếu hết thời hạn đó mà chưa xác định được người thừa kế thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người được giám hộ cư trú.
Việc thanh toán tài sản được thực hiện với sự giám sát của người giám sát việc giám hộ.
2. Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ được người giám hộ thực hiện như sau:
a) Chuyển cho người được giám hộ khi người này đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Chuyển cho cha, mẹ của người được giám hộ trong trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 72 của Bộ luật này;
c) Chuyển cho người thừa kế của người được giám hộ khi người được giám hộ chết.
 
    II. ĐẠI DIỆN:

  1.Khái niệm:

Điều 139. Đại diện 
1. Đại diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
2. Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.
3. Quan hệ đại diện được xác lập theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền.
4. Người được đại diện có quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập.
5. Người đại diện phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 143 của Bộ luật này.
  2. Đại diện theo pháp luật:

2.1. Khái niệm đại diện theo pháp luật:

Điều 140. Đại diện theo pháp luật 
Đại diện theo pháp luật là đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
2.2. Người đại diện theo pháp luật:

Điều 141. Người đại diện theo pháp luật 
Người đại diện theo pháp luật bao gồm:
1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
2. Người giám hộ đối với người được giám hộ;
3. Người được Toà án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
4. Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
5. Chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình;
6. Tổ trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác;
         7. Những người khác theo quy định của pháp luật
      3. Đại diện theo ủy quyền:

3.1. Khái niệm đại diện theo ủy quyền:

Điều 142. Đại diện theo uỷ quyền 
1. Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện.
2. Hình thức uỷ quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản. 
3.2. Người đại diện theo ủy quyền:

Điều 143. Người đại diện theo uỷ quyền 
1. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo uỷ quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.
4. Phạm vi đại diện:

Điều 144. Phạm vi đại diện 
1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.
3. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
4. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.
5. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 4.1. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện không có quyền đại diện xác lập:

Điều 145. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện 
1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện phải thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để trả lời trong thời hạn ấn định; nếu hết thời hạn này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện. 
2. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch.
 4.2. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện:
Điều 146. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện 
1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người được đại diện đồng ý hoặc biết mà không phản đối; nếu không được sự đồng ý thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện.
2. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch.
3. Trong trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.
 5. Chấm dứt đại diện:

Điều 147. Chấm dứt đại diện của cá nhân 
1. Đại diện theo pháp luật của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a) Người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;
b) Người được đại diện chết;
c) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
2. Đại diện theo uỷ quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a) Thời hạn uỷ quyền đã hết hoặc công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;
b) Người uỷ quyền huỷ bỏ việc uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền từ chối việc uỷ quyền;
c) Người uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.
Khi chấm dứt đại diện theo uỷ quyền, người đại diện phải thanh toán xong các nghĩa vụ tài sản với người được đại diện hoặc với người thừa kế của người được đại diện.
BÀI TẬP
1. Trong 4 chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ thể nào có thể trở thành người giám hộ?

Cá nhân, tổ chức (Điều 58/BLDS)

2. Người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người nào là người được giám hộ?

Người mất năng lực hành vi dân sự (Điều 58/BLDS)

3. Người chưa thành niên còn cha mẹ trong trường hợp nào có thể trở thành người được giám hộ?

-Cha mẹ đều mất NLHV DS

-Cha mẹ bị hạn chế NLHV DS

-Cha mẹ bị Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ

-Cha mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha mẹ có yêu cầu.


(Điều 58/BLDS)

4. Chế độ giám hộ bắt buộc đặt ra đối với những đối tượng nào?

-Người được giám hộ chưa đủ 15 tuổi

-Người mất NLHV DS

(Điều 58/BLDS)

5. Trường hợp nào thì người được giám hộ là người chưa thành niên có thể có 2 người giám hộ?

Trường hợp người giám hộ là ông bà nội, ngoại 

(K4.Điều 58 và K3.Điều 61/BLDS)

6. Trường hợp nào thì người mất NLHV DS có thể có 2 người giám hộ?

Trường hợp người giám hộ là cha mẹ của người mất NLHV DS

(K3.Điều 62/BLDS)

D. VẮNG MẶT-TUYÊN BỐ MẤT TÍCH-TUYÊN BỐ CHẾT
	
	THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT

	TUYÊN BỐ 
MẤT TÍCH


	TUYÊN BỐ
 CHẾT

	ĐIỀU KIỆN


	- Biệt tích 6 tháng liền
- Có người yêu cầu Tòa án thông báo, tìm kiếm người vắng mặt.

       (Điều 74/BLDS)
	- Biệt tích 2 năm liền
- Đã thông báo tìm kiếm người vắng mặt.

- Có người yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích. (K1.Đ78/BLDS)
	K1.Điều 81/BLDS

	HIỆU

 LỰC


	Nhân thân

	Được suy đoán là còn sống
	- Được suy đoán là còn sống.
- Vợ/chồng của người mất tích xin ly hôn Tòa án sẽ giải quyết.

     (K2.Điều 78/BLDS)
	- Được suy đoán là đã chết
- Tất cả các quan hệ nhân thân được giải quyết như đối với người đã chết
    (K1.Điều 82/BLDS)

	
	Tài sản
	Được người khác quản lý
(Người có quyền quản lý tài sản:

    Điều 75/BLDS 2005

(Quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản:

    Điều 76 và 77/BLDS 2005
	Được người khác quản lý theo quy định tại :
 Điều 76/BLDS,  Đ. 77/BLDS 

 Điều 79/BLDS 


	   Được giải quyết như đối với người đã chết.
    (K2.Điều 82/BLDS)

	SỰ TRỞ LẠI


	- Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt đương nhiên hết hiệu lực khi người vắng mặt trở lại 
     (Điều 329/BLTTDS)

- Người quản lý tài sản giao lại tài sản khi người vắng mặt trở về.

     (K4.Điều 76/BLDS)
	- Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích theo yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan.
       (K1.Điều 80/BLDS)

- Quyết định ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật.

       (K3.Điều 80/BLDS)

- Nhận lại tài sản do người quản lý chuyển giao.

       (K2.Điều 80/BLDS) 
	Giải quyết theo quy định tại
        (Điều 83/BLDS)


BÀI TẬP

TRẮC NGHIỆM:

1. Thủ tục thông báo tìm kiếm người vắng mặt (của Tòa án) luôn luôn là một yêu cầu bắt buộc trước một người nào đó bị :


a. Tuyên bố mất tích


b. Tuyên bố chết


c. a và b đúng


d. a và b sai


2. Khi một người biệt tích từ 6 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án:


a. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú


b. Tuyên bố người đó mất tích


c. Tuyên bố người đó chết


d. Tất cả đều sai

3. Chọn nhận định SAI :


a. Khi một người biệt tích từ 6 tháng liền trở lên thì những người có quyền và lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.


b. Nếu không có người thân thích để quản lý tài sản của người vắng mặt thì Tòa án sẽ chỉ định một người khác quản lý tài sản.


c.Việc « Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng » vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt.


d. Nếu người quản lý tài sản của người vắng mặt có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại đến tài sản của người vắng mặt thì phải bồi thường thiệt hại.


4. Điền vào chỗ trống:

“ Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị......xin ly hôn thì Toà án giải quyết cho ly hôn.”


a. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.


b. Tuyên bố mất tích


c. Tuyên bố chết


d. Tất cả đều đúng


5. Chọn nhận định ĐÚNG:

a. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

b. Vợ hoặc chồng của người bị Toà án tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó không có hiệu lực pháp luật.


c. Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố là đã chết.


d. Tất cả đều sai.
 
=> Hướng dẫn:


1.a
2.a
3.c
4.b
5.d
BÀI 2

 PHÁP NHÂN


I. Điều kiện trở thành pháp nhân:


Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.


II. Năng lực pháp luật của pháp nhân:

- Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự phù hợp với mục đích hoạt động của mình.

- Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm pháp nhân được thành lập và chấm dứt từ thời điểm chấm dứt pháp nhân.

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân nhân danh pháp nhân trong quan hệ dân sự.


III. Đại diện của pháp nhân:

- Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương VII, Phần thứ nhất của Bộ luật này. 

- Đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định 
thành lập pháp nhân.

BÀI 3

HỘ GIA ĐÌNH VÀ TỔ HỢP TÁC


I. Khái niệm Hộ gia đình và tổ hợp tác:


 1. Hộ gia đình:

Hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định là chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc các lĩnh vực này


 2. Tổ hợp tác:


Tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm là chủ thể trong các quan hệ dân sự.

Tổ hợp tác có đủ điều kiện để trở thành pháp nhân theo quy định của pháp luật thì đăng ký hoạt động với tư cách pháp nhân tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


II. Đại diện của Hộ gia đình và tổ hợp tác:

   1. Đại diện của Hộ gia đình :
- Chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên có thể là chủ hộ.

Chủ hộ có thể uỷ quyền cho thành viên khác đã thành niên làm đại diện của hộ trong quan hệ dân sự. 

- Giao dịch dân sự do người đại diện của hộ gia đình xác lập, thực hiện vì lợi ích chung của hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả hộ gia đình.   


   2. Đại diện của Tổ hợp tác:

- Đại diện của tổ hợp tác trong các giao dịch dân sự là tổ trưởng do các tổ viên cử ra. 

Tổ trưởng tổ hợp tác có thể uỷ quyền cho tổ viên thực hiện một số công việc nhất định cần thiết cho tổ.

- Giao dịch dân sự do người đại diện của tổ hợp tác xác lập, thực hiện vì mục đích hoạt động của tổ hợp tác theo quyết định của đa số tổ viên làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cả tổ hợp tác. 
PHẦN II
TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU
BÀI 1
TÀI SẢN
I. KHÁI NIỆM TÀI SẢN:

Điều 163/BLDS 2005

“Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.”

Vật. Vật là một bộ phận của thế giới vật chất, bao gồm cả động vật, thực vật...Vật được coi là tài sản phải là vật hữu hình, cảm nhận được bởi các giác quan của con người và chiếm giữ một phần trong không gian. Vật được coi là tài sản khi vật đó đáp ứng được nhu cầu nào đó về vật chất hoặc tinh thần của con người. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của thế giới vật chất cũng được coi là vật. Có những bộ phận của thế giới vật chất ở dạng này thì được coi là vật nhưng ở dạng khác lại không được coi là vật. Ví dụ: Oxy là một bộ phận của thế giới vật chất, đáp ứng được nhu cầu của con người nhưng nếu oxy còn ở dạng không khí chung thì chưa được coi là vật. Chỉ khi oxy được nén vào bình, túc là khi đó con người có thể nắm giữ, quản lý thì mới có thể đưa vào giao lưu dân sự và mới có thể trở thành môt tài sản được pháp luật điều chỉnh.

Tiền. Theo quy định của pháp luật Việt Nam tiền là một loại tài sản riêng biệt. Tiền và vật, hai loại tài sản này khác nhau ở một số điểm sau đây:

Thứ nhất, vật do nhiều chủ thể khác nhau tạo ra, còn tiền chỉ có Nhà nước độc quyền phát hành.


Thứ hai, đối với vật thì chúng ta có thể khai thác cong dụng hữu ích từ chính vật đó. Ví dụ: nhà để ở, xe để chạy...Còn tiền thì ta không thể khai thác công dụng hữu ích từ chính đồng tiền đó.

Thứ ba, vật được xác định số lượng bằng những đơn vị đo lường thông dụng, còn tiền lại được xác định theo mệnh giá của đồng tiền đó.


Thứ tư, chủ sở hữu có toàn quyền sở hữu đối với vật và có thể thực hiện ba quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt vật đó, nếu việc thực hiện các quyền đó không ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, lợi ích của chủ thể khác. Nhưng người có tiền ( chủ sở hữu) không thể thực hiện quyền sở hữu đối với tiền như đối với các tài sản thông thường khác.


Giấy tờ có giá. Được phân thành 2 loại là giấy tờ có giá như tiền và giấy tờ có giá khác.


Giấy tờ có giá như tiền bao gồm: Giấy tờ có giá ngắn hạn (kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu), giấy tờ có giá dài hạn (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi dài hạn)

Giấy tờ có khác bao gồm: Séc, công trái các loại chúng khoán

Các quyền tài sản. Đây là những quyền gắn liền với tài sản mà khi thực hiện những quyền đó chủ sở hữu sẽ có được một tài sản. Đó là quyền chuyển giao tài sản, quyền đòi nọư, quyền sở hữu phát minh, sáng chế...Các quyền này phải đáp ứng yêu cầu: trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự.
II. PHÂN LOẠI TÀI SẢN:

1. Phân loại chính: Tài sản được phân loại thành Bất động sản và động sản
Điều 174/BLDS 2005 quy định
1. Bất động sản là các tài sản bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;

c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

d) Các tài sản khác do pháp luật quy định.

2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.
Cách phân chia tài sản thành động sản và bất động sản dựa trên căn cứ sau đây:

Thứ nhất, dựa vào thuộc tính tự nhiên của tài sản. Bất động sản là vật không di dời được. Tính chất không di dời được của các loại tài sản là bất động sản được hiểu là tài sản đó không thể chuyển dịch một cách cơ học trong không gian.

Thứ hai, các tài sản là bất động sản không phải đất đai có một đặc điểm chung là tài sản đó trực tiếp hay gián tiếp gắn với đất đai. 
Theo quy định tại Điều 174/BLDS 2005, bất động sản là các tài sản bao gồm:

a. Đất đai: không thể di dời từ địa giới hành chính này sang địa giới hành chính khác..Vìa vậy, đât đai luôn được coi là bất động sản.

b. Tài sản gắn liền với đất đai như nhà, công trình xây dựng và tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó. Những tài sản này phải liên quan chặt chẽ đến đất đai, nhà, công trình xây dựng và không thể tách rời.

c. Những tài sản gắn liền với đất đai như tài nguyên khoáng sản trong lòng đất chưa được phát hiện hoặc chưa được khai thác khỏi lòng đất, cũng được coi là bất động sản.

d. Các tài sản khác do pháp luật quy định. Bộ luật dân sự 2005 chỉ liệt kê một số tài sản là bất động sản theo thuộc tính tự nhiên và dựa trên sự gắn liền của các tài sản này với tài sản trung tâm là đất đai, mà không liệt kê toàn bộ các tài sản được coi là bất động sản. Quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 174/BLDS 2005 thực chất là một quy phạm quét, trong đó dự liệu rằng, trong trường hợp có quy định pháp luật xác định cụ thể một tài sản là bất động sản mà không dựa vào các điểm nêu trên (điểm a,b,c) của khoản 1 Điều 174 thì tài sản đó cũng được xem là bất động sản.
2. Phân loại thức cấp: là cách phân loại tài sản thành hoa lợi, lợi tức, vật chia được vật không chia được...
Trích Bộ luật dân sự 2005:
“Điều 175. Hoa lợi, lợi tức

1. Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại.

2. Lợi tức là các khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản.

Hoa lợi
Điều 176. Vật chính và vật phụ
1. Vật chính là vật độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng.

2. Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính, nhưng có thể tách rời vật chính.

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật chính thì phải chuyển giao cả vật phụ, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Điều 177. Vật chia được và vật không chia được

1. Vật chia được là vật khi bị phân chia vẫn giữ nguyên tính chất và tính năng sử dụng ban đầu.

2. Vật không chia được là vật khi bị phân chia thì không giữ nguyên được tính chất và tính năng sử dụng ban đầu.

Khi cần phân chia vật không chia được thì phải trị giá thành tiền để chia.

Điều 178. Vật tiêu hao và vật không tiêu hao

1. Vật tiêu hao là vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu.

Vật tiêu hao không thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng cho mượn.

2. Vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu.

Điều 179. Vật cùng loại và vật đặc định

1. Vật cùng loại là những vật có cùng hình dáng, tính chất, tính năng sử dụng và xác định được bằng những đơn vị đo lường.

Vật cùng loại có cùng chất lượng có thể thay thế cho nhau.

2. Vật đặc định là vật phân biệt được với các vật khác bằng những đặc điểm riêng về ký hiệu, hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí.

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đặc định thì phải giao đúng vật đó.

Điều 180. Vật đồng bộ  

Vật đồng bộ là vật gồm các phần hoặc các bộ phận ăn khớp, liên hệ với nhau hợp thành chỉnh thể mà nếu thiếu một trong các phần, các bộ phận hoặc có phần hoặc bộ phận không đúng quy cách, chủng loại thì không sử dụng được hoặc giá trị sử dụng của vật đó bị giảm sút.

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đồng bộ thì phải chuyển giao toàn bộ các phần hoặc các bộ phận hợp thành, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

BÀI TẬP

1. Quyền sở hữu công nghiệp là:

a. Bất động sản


b. Động sản


c. a và b đúng


d. a và b sai


2. Vật nào sau đây không thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng cho mượn tài sản :


a. Vật đồng bộ


b. Vật đặc định 


c. Vật tiêu hao


d. Vật cùng loại

3. Khoáng sản trong lòng đất sau khi được khai thác lên thì đó là:


a. Bất động sản


b. Động sản


c. Bất động sản trở thành động sản do công dụng


d. Động sản trở thành bất động sản do công dụng

=> Hướng dẫn:


1.b


2.c


3.c

BÀI 2
QUYỀN SỞ HỮU

I.  KHÁI NIỆM QUYỀN SỞ HỮU:
“Điều 164. Quyền sở hữu  

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.”
II. NỘI DUNG CỦA QUYỀN SỞ HỮU:

Xem giáo trình Luật Dân Sự Việt Nam. TS Nguyễn Ngọc Điện.Năm 2008
III. CÁC CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU
    1. Khái niệm:


Pháp luật chỉ công nhận và bảo vệ quyền sở hữu của chủ sở hữu nếu quyền đó được xác lập trên những căn cứ do pháp luật quy định. Việc xác lập quyền sở hữu trên những được khái quát tại điều 170/Bộ luật dân sự 2005 được xem là quyền sở hữu hợp pháp.


“Các căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu là những sự kiện xảy ra trong đời sống thực tế nhưng có ý nghĩa pháp lý do Bộ luật dân sự quy định, mà thông qua đó làm phát sinh quyền sở hữu của một hoặc nhiều chủ thể đối với một tài sản nhất định.”
    2. Các căn cứ xác lập quyền sở hữu:


Điều 170/Bộ luật dân sự 2005 quy định:

“Căn cứ xác lập quyền sở hữu

Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong các trường hợp sau đây:

1. Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp;

2. Được chuyển quyền sở hữu theo thoả thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Thu hoa lợi, lợi tức;


4. Tạo thành vật mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến;

5. Được thừa kế tài sản;

6. Chiếm hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định đối với vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên;

7. Chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai phù hợp với thời hiệu quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này;

8. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.”


Từ quy định của Điều 170/Bộ luật dân sự 2005 ta thấy rằng các căn cứ xác lập quyền sở hữu được xếp thành hai nhóm:

- Nhóm quyền sở hữu được chuyển giao: hợp đồng, thừa kế

- Nhóm quyền sở hữu được xác lập trực tiếp: do lao động, do chiếm giữ, sáp nhập, chiếm hữu tài sản...



Trong phần này ta sẽ tìm hiểu về nhóm quyền sở hữu được xác lập trực tiếp.
     2.1. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu:

Điều 247/Bộ luật dân sự quy định :

«  Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

1. Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn mười năm đối với động sản, ba mươi năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Người chiếm hữu tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước không có căn cứ pháp luật thì dù ngay tình, liên tục, công khai, dù thời gian chiếm hữu là bao lâu cũng không thể trở thành chủ sở hữu tài sản đó »


Thời hiệu theo quy định tại Điều 154/Bộ luật dân sự năm 2005 là « thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân sự, hoặc mất quyền khởi kiện »

Theo quy định tại Điều 247 để có thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu thì phải thỏa một số điều kiện sau đây :

· Việc xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu chỉ áp dụng đối với trường hợp chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật (tức là chiếm hữu tài sản không phù hợp với quy định tại Điều 183/Bộ luật dân sự 2005)

· Việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật phải ngay tình.
« Người chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là người chiếm hữu mà không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật. »

Ví dụ : mua nhầm phải tài sản gian mà không biết người bán tài sản không phải là chủ sở hữu.


Chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng không ngay tình là việc người chiếm hữu biết hoặc buộc phải biết việc chiếm hữu đó là không có căn cứ pháp luật.

Ví dụ : Người mua tài sản biết là tài sản gian nhưng vẫn mua vì giá rẻ.

· Người chiếm hữu tài sản phải chiếm hữu liên tục.
Chiếm hữu liên tục là việc chiếm hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian mà không có tranh chấp về tài sản đó, kể cả khi tài sản được giao cho người khác chiếm hữu (Điều 190/Bộ luật dân sự 2005).
· Người chiếm hữu phải chiếm hữu công khai
Điều 191/Bộ luật dân sự 2005 :
« Việc chiếm hữu tài sản được coi là chiếm hữu công khai khi thực hiện một cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính mình.”

· Về thời gian chiếm hữu :
· 10 năm đối với động sản

· 30 năm đối với động sản

Hiện nay, chưa có một quy định nào của pháp luật về cách tính thời hiệu để xác lập quyền sở hữu theo căn cứ này. Về mặt lý luận, xem Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. TS. Nguyễn Ngọc Điện. Năm 2008
   2.2. Xác lập quyền sở hữu do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến tài sản :

        2.2.1. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập :

Điều 236/Bộ luật dân sự

«  Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập  

1. Trong trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được sáp nhập với nhau tạo thành vật không chia được và không thể xác định tài sản đem sáp nhập là vật chính hoặc vật phụ thì vật mới được tạo thành là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó; nếu tài sản đem sáp nhập là vật chính và vật phụ thì vật mới được tạo thành thuộc chủ sở hữu vật chính, kể từ thời điểm vật mới được tạo thành; chủ sở hữu tài sản mới phải thanh toán cho chủ sở hữu vật phụ phần giá trị của vật phụ đó, nếu không có thoả thuận khác.

2. Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là động sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có một trong các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người sáp nhập tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho người sáp nhập giá trị tài sản của người đó;

b) Yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại, nếu không nhận tài sản mới.

3. Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là bất động sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có quyền yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại. »

Tài sản trước khi sáp nhập :

· Động sản – động sản  => động sản hoặc bất động sản
Ví dụ : Sáp nhập các linh kiện xe máy do các hãng khác nhau sản xuất thành một xe máy hoàn chỉnh ; lắp ghép các khung sắt, kính và các vật liệu khác tạo thành một ngôi nhà hoàn chỉnh

· Bất động sản – bất động sản => bất động sản

Ví dụ : Sáp nhập hai mảnh đất lại thành một
· Động sản – bất động sản => bất động sản
Ví dụ : gắn cánh cửa vào một ngôi nhà


Việc xác định tài sản trước khi sáp nhập có ý nghĩa trong việc xác định vật mới sau khi đã sáp nhập. Tài sản sau khi đã sáp nhập có mối quan hệ gắn bó với nhau, nhưng không có sự pha trộn về tính chất của mỗi tài sản đem sáp nhập. Do vậy tài sản mới tạo thành, thường là tài sản có sự kết hợp giá trị sử dụng của các tài sản đem sáp nhập và không thể tách ra được sau khi được sáp nhập.

Việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản sau khi sáp nhập được quy định như sau :
·  Trong trường hợp các chủ sở hữu đều đồng ý sáp nhập tài sản
· Tài sản đem sáp nhập có thể phân biệt được tài sản nào là vật chính, tài sản nào là vật phụ => tài sản mới tạo thành sẽ thuộc sở hữu của chủ sở hữu vật chính . Tuy nhiên, chủ sở hữu tài sản mới phải thanh toán giá trị tài sản đem sáp nhập là vật phụ cho chủ sở hữu tài sản là vật phụ.

· Tài sản đem sáp nhập không thể phân biệt được tài sản nào là vật chính, tài sản nào là vật phụ => tài sản mới tạo thành thuộc sở hữu chung của các vật đem sáp nhập.

· Trường hợp một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác với tài sản là động sản của mình mà không có sự đồng ý của họ => tài sản mới tạo thành có thể thuộc sở hữu của chủ sở hữu có tài sản bị đem sáp nhập hoặc thuộc về người sáp nhập tuỳ theo sự lựa chọn của chủ sở hữu tài sản đem sáp nhập :

· Chủ sở hữu tài sản đem sáp nhập có thể yêu cầu người sáp nhập tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho người sáp nhập giá trị tài sản của người đó. Nếu không nhận tài sản mới, thì chủ sở hữu tài sản đem sáp nhập có quyền yêu cầu người sáp nhập thanh toán giá trị tài sản của mình và bồi thường thiệt hại
· Nếu tài sản đem sáp nhập thuộc nhiều chủ sở hữu khác nhau và những người này trước khi tài sản được đem sáp nhập đều chưa đồng ý việc sáp nhập tài sản, nếu có hai người trở lên nhận tài sản thì họ có quyền sở hữu chung đối với tài sản. Những chủ sở hữu tài sản trước khi đem sáp nhập mà không nhận tài sản có quyền yêu cầu người nhận vật thanh toán giá trị tài sản cho mình và yêu cầu người sáp nhập bồi thường thiệt hại.
· Bộ luật dân sự năm 2005 bổ sung quy định mới về việc sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là bất động sản của mình, mặc dù chủ sở hữu bất động sản đã biết hoặc phải biết động sản đem sáp nhập đó không phải là của mình và cũng không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập. Theo đó, chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có quyền yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại.
2.2.2. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn :

Trộn lẫn tài sản là trường hợp tài sản chủ yếu là động sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau trộn lẫn với nhau tạo thành tài sản mới, không phân chia được. Các tài sản bị trộn lẫn thường hoà lẫn vào nhau, tạo thành một vật không chia được và cũng không thể phân biệt rõ ràng từng loại tài sản đêm trộn lẫn như trước khi chúng được trộn lẫn với nhau. Bởi vậy, tài sản đem trộn lẫn thường là động sản. Đây là đặc điểm phân biệt trộn lẫn tài sản với sáp nhập tài sản.

Điều 237/BLDS 2005. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn

1. Trong trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được trộn lẫn với nhau tạo thành vật mới không chia được thì vật mới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó, kể từ thời điểm trộn lẫn.

2. Khi một người đã trộn lẫn tài sản của người khác vào tài sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải của mình và không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị trộn lẫn thì chủ sở hữu tài sản bị trộn lẫn có một trong các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho người đã trộn lẫn phần giá trị tài sản của người đó;

b) Yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại, nếu không nhận tài sản mới.
2.2.3. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp chế biến :


Chế biến tài sản là làm thay đổi một vật có những tính năng, tác dụng nhất định theo bản chất tự nhiên thành một vật khác (thường được gọi là hàng hoá) có những tính năng, tác dụng hoàn toàn mới. Chế biến thường là một quy trình công nghệ có áp dụng khoa học-kỷ thuật nhằm chế biến những nguyên vật liệu thô thành tài sản phục vụ nhu cầu của con người.

Khoản 1 Điều 238/Bộ luật dân sự quy định : «Chủ sở hữu của nguyên vật liệu được đem chế biến tạo thành vật mới cũng là chủ sở hữu của vật mới được tạo thành”. Người chế biến trong trường hợp này giữ vai trò là người gia công, chế biến theo yêu cầu của người có nguyên vật liệu và được thanh toán tiền công chế biến.


Nhưng trên thực tế cũng có nhiều trường hợp người chế biến dùng nguyên vật liệu của người khác để chế biến vật mới như là nguyên vật liệu của mình. Nghĩa là ở đây, không có sự thoả thuận với người có nguyên vật liệu. Trong trường hợp này Bộ luật dân sự dự liệu 2 khả năng khác nhau để giải quyết vấn đề này:

- Người dùng nguyên vật liệu thuộc sở hữu của người khác để chế biến mà ngay tình thì trở thành chủ sở hữu của tài sản mới nhưng phải thanh toán giá trị nguyên vật liệu, bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu nguyên vật liệu đó.

- Trong trường hợp người chế biến không ngay tình thì chủ sở hữu nguyên vật liệu có quyền yêu cầu giao lại vật mới; nếu có nhiều chủ sở hữu nguyên vật liệu thì những người này là đồng chủ sở hữu theo phần đối với vật mới được tạo thành, tương ứng với giá trị nguyên vật liệu của mỗi người. Chủ sở hữu nguyên vật liệu bị chế biến không ngay tình có quyền yêu cầu người chế biến bồi thường thiệt hại.


2.2.4. Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu

Xem Điều 239/BLDS 2005
Chỉ được coi là vật vô chủ khi biết chắc rằng chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với vật đó. Sự từ bỏ quyền sở hữu được chủ sở hữu thực hiện bằng lời tuyên bố (bằng văn bản hay bằng miệng) hay bằng một hành vi cụ thể. Vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu có thể là động sản hoặc bất động sản. Trong trường hợp đó, người phát hiện vật vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu đối với vật đó, nếu vật phát hiện là bất động sản thì thuộc về Nhà Nước.
Nếu phát hiện một vật mà chưa có căn cứ để xác định rằng chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với vật đó, thì vật đó được coi là vật không xác định được ai là chủ sở hữu.

Người phát hiện vật không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp.

Uỷ ban nhân dân hoặc công an cơ sở đã nhận vật phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu.

Trong trường hợp vật không xác định được ai là chủ sở hữu là động sản thì sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai, mà vẫn không xác định được ai là chủ sở hữu thì động sản đó thuộc sở hữu của người phát hiện theo quy định của pháp luật; nếu vật là bất động sản thì sau năm năm, kể từ ngày thông báo công khai vẫn chưa xác định được ai là chủ sở hữu thì bất động sản đó thuộc Nhà nước; người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

 
2.2.5. Xác lập quyền sở hữu đối với vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy :
 Vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với vật đó được xác định như sau:

- Vật được tìm thấy là di tích lịch sử, văn hoá thì thuộc Nhà nước; người tìm thấy vật đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật;

- Vật được tìm thấy không phải là di tích lịch sử, văn hoá, mà có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu vật tìm thấy có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước.( Điều 240/BLDS 2005)
2.2.6. Xác lập quyền sở hữu đối với vật do người khác đánh rơi, bỏ quên :
Vật bị đánh rơi, bị bỏ quên là vật mà chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu hợp pháp do lơ đãng, sơ suất để mất quyền chiếm hữu ngoài ý chí của mình. Thông thường, vật bị đánh rơi, bỏ quên thường là động sản.
Người nhặt được vật do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại vật cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Uỷ ban nhân dân hoặc công an cơ sở đã nhận vật phải thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu.

 Sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai về vật nhặt được mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận, nếu vật có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì vật đó thuộc sở hữu của người nhặt được; nếu vật có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước.

-Vật bị đánh rơi, bị bỏ quên là di tích lịch sử, văn hoá mà sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai, không xác định được chủ sở hữu hoặc không có người đến nhận thì vật đó thuộc Nhà nước; người nhặt được vật đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật. (Điều 241/BLDS 2005)

2.2.7. Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc:

Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Chủ sở hữu nhận lại gia súc bị thất lạc phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được.

Sau sáu tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì gia súc đó thuộc sở hữu của người bắt được; nếu gia súc bắt được là gia súc thả rông theo tập quán thì thời hạn này là một năm.

Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc. (Điều 242/BLDS 2005)
2.2.9. Xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc:

Trong trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc, mà người khác bắt được thì người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Chủ sở hữu nhận lại gia cầm bị thất lạc phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được.

Sau một tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì gia cầm đó thuộc sở hữu của người bắt được.

Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm. (Điều 243/BLDS 2005)
2.2.10. Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước:

Khi vật nuôi dưới nước của một người di chuyển tự nhiên vào ruộng, ao, hồ của người khác thì thuộc sở hữu của người có ruộng, ao, hồ đó. Trong trường hợp vật nuôi dưới nước có dấu hiệu riêng biệt để có thể xác định vật nuôi không thuộc sở hữu của mình thì người có ruộng, ao, hồ đó phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau một tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì vật nuôi dưới nước đó thuộc sở hữu người có ruộng, ao, hồ đó. (Điều 244/BLDS 2005)
BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM:

1. Người phát hiện vật vô chủ là bất động sản thì :


a. Trở thành chủ sở hữu của tài sản đó.


b. Tài sản đó sẽ thuộc hữu của Nhà nước.


c. Trở thành chủ sở hữu của tài sản đó sau 5 năm.


d. Tài sản đó sẽ thuộc hữu của Nhà nước sau 10 năm
2. Chọn mệnh đề SAI :

 
Điều kiện nào sau đây để có thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu :


a. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật


b. Ngay tình.


c. Liên tục


d. Công khai


3. Quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi lợi tức từ tài sản là quyền :

a. Quyền sở hữu


b. Quyền chiếm hữu


c. Quyền sử dụng


d. Quyền định đoạt


4. Chọn nhận định SAI :

Trong trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc, mà người khác bắt được thì:


a. Người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại.

b. Chủ sở hữu nhận lại gia cầm bị thất lạc phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được.

c. Sau một tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì gia cầm đó thuộc sở hữu của Nhà nước.

d. Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm. 


=> Hướng dẫn:

1.b

2.a

3.c

4.c


II. TÌNH HUỐNG :

Ông Tài và ông Tuấn là 2 anh ruột. Tuy 2 người đã có gia đình riêng nhưng vẫn còn sống chung trong một căn nhà do cha mẹ của hai ông để lại. Vào đầu năm 2002 ông Tài có mua một số gỗ cẩm lai dự định đóng một bộ bàn ghế đặt trong phòng khách. Tuy nhiên, do thợ mộc đòi giá quá cao nên ông Tài vẫn chưa quyết định. Sau đó, ông Tài có công việc đột xuất phải đi công tác tại Hải Phòng trong 2 tháng. Trong lúc ông Tài đi, ông Tuấn đã dùng số gỗ cẩm lai của ông Tài đóng bộ bàn ăn cho gia đình ông. Hai tháng sau, ông Tài trở về và yêu cầu ông Tuấn giao trả bộ bàn ăn đó cho ông. Ông Tuấn không dodòng ý giao bộ bàn ghế cho ông Tài mà chỉ đồng ý trả lại số tiền trị giá của số gỗ cẩm lai. Anh chị hãy giải quyết tình huống này.

=> Hướng dẫn :

Đây là trường hợp xác lập quyền sở hữu trong trường hợp chế biến được quy định tại Điều 238/ Bộ luật dân sự 2005. Áp dụng vào tình huống ta thấy, ông Tuấn đã sử dụng nguyên vật liệu thuộc sở hữu của ông Tài mà chưa có sự hỏi ý kiến cũng như sự đồng ý của ông Tài. Căn cứ vào khoản 2 điều 238/BLDS 2005 ta giải quyết như sau : Ông Tài có quyền yêu cầu ông Tuấn giao cho ông bộ bàn ghế mà ông Tuấn đã đóng./.
HẾT

